QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-CĐN-ĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề VMU)

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh - sinh viên (sau đây gọi tắt là HSSV); nội dung công tác học sinh - sinh viên (sau đây gọi tắt là CT HSSV); hệ thống tổ chức, quản lý; thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Quy chế này áp dụng đối với HSSV Trường Cao đẳng nghề VMU thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

2. Quy định được xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá “Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy” ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bổ sung một số điều khoản để phù hợp với những đặc điểm của Nhà trường.
Điều 2. Mục đích

Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường. Với mục đích chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HSSV trong học tập, nghiên cứu và sinh hoạt, nhằm thực hiện mục tiêu là đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ và ý thức nghề nghiệp cao, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sớm có khả năng đáp ứng, thích nghi với yêu cầu và thực tiễn lao động sản xuất.

Điều 3. Yêu cầu của công tác HSSV

1. Học sinh, sinh viên là nhân vật trung tâm trong Nhà trường, được Nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường.

2. Công tác HSSV phải thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các quy định của Trường Cao đẳng nghề VMU thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

3. Công tác HSSV phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong các khâu có liên quan đến HSSV.

CHƯƠNG 2

QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

Điều 4. Quyền của sinh viên

1. Được vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội đồng tuyển sinh Nhà trường.

2. Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về kết quả học tập, rèn luyện theo quy định của Nhà trường; được phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.

3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

a) Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;

b) Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề và các kỳ thi khác theo quy định của Nhà trường; được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy chế;

c) Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của Nhà nước; 

d) Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài Nhà trường theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường;

e) Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; được nghỉ hè (06 tuần), nghỉ tết (02 tuần), nghỉ các ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

4. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; vay vốn tín dụng phục vụ học tập; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hoá theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

5. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện lớp, tổ chức Đoàn, Hội sinh viên để kiến nghị với Nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng Nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV.

6. HSSV không thuộc diện bắt buộc ở nội trú (được nêu tại khoản 5 Điều 5 chương II) được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của Nhà trường. Việc ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá được thực hiện trên cơ sở chính sách của Nhà nước và quy định của Nhà trường.

7. HSSV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Nhà trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập và rèn luyện, hồ sơ, các giấy tờ có liên quan khác và giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

8. Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Luật Dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Nghĩa vụ của sinh viên

1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, nội quy, điều lệ của Nhà trường. Tôn trọng cán bộ, giáo viên và nhân viên của Nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

2. Khi đến trường học tập và công tác, sinh viên phải mặc đồng phục (quần, áo, giầy dép, mũ) và đeo thẻ sinh viên theo đúng quy định của Nhà trường; sinh viên ngành đi biển phải đi giầy đen; sinh viên các ngành khác đi giầy hoặc dép quai hậu.

3. HSSV có nghĩa vụ tham gia trực an ninh chung, trực an ninh khu nội trú (đối với HSSV ở nội trú) theo kế hoạch phân công của Phòng Đào tạo và Khoa chuyên môn, góp phần giữ gìn và bảo vệ tài sản; xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Nhà trường.

4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

5. Sinh viên các ngành đi biển (Điều khiển tàu biển, Khai thác Máy tàu biển và Điện tự động tàu thủy) phải rèn luyện theo chế độ quy định của ngành nghề và ở nội trú trong 02 năm đầu đối với hệ Cao đẳng nghề, 01 năm đầu đối với hệ Trung cấp nghề.

6. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ khi nhập học và khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường. Sinh viên nghề đi biển phải thoả mãn các quy định tuyển sinh riêng của Trường theo yêu cầu của nghề nghiệp đi biển.

7. Đóng học phí và các chi phí có liên quan theo đúng thời hạn quy định.

8. Tham gia lao động và hoạt động xã hội (giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm…), hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với năng lực và sức khoẻ theo yêu cầu của Nhà trường.

9. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định.

10. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của HSSV và cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với Khoa (Đơn vị có hs-sv) và Phòng Đào tạo, Hiệu trưởng Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, giáo viên trong trường.

Điều 6. Các hành vi HSSV không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên Nhà trường và các HSSV khác.

2. Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

3. Uống rượu, bia, hút thuốc và sử dụng chất kích thích trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp hoặc tại khu KTX.

4. Gây rối an ninh, trật tự trong Trường hoặc nơi công cộng.

5. Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

6. Đánh bài trong giờ học hoặc giờ tự học tại Khu nội trú, đánh bạc dưới mọi hình thức.

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.

CHƯƠNG 3
NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

Điều 7. Công tác tổ chức hành chính

1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp khóa học; chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV. 

2. Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở tại Khu nội trú theo quy định.

3. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.

4. Tổ chức phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho HSSV

5. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.
Điều 8. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

1. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ và cuối mỗi năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.

2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên” vào đầu khoá học, định kỳ hàng năm theo kế hoạch và cuối khóa học. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng các Khoa chuyên môn trực tiếp quản lý HSSV với HSSV. 

3. Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi nghề và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

4. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

5. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các Tổ chức Chính trị - Xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

6. Tổ chức tư vấn về học tập, nghề nghiệp và việc làm cho HSSV. Tổ chức gặp mặt giữa các nhà tuyển dụng lao động với HSSV.

Điều 9. Công tác y tế, thể thao

1. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập. Đối với HSSV ngành đi biển, khi nhập học nếu không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo yêu cầu thì Nhà trường sẽ bố trí chuyển sang ngành học khác cùng nhóm ngành tuyển sinh.

2. Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn nghệ,  thể dục - thể thao.

3. Tổ chức nhà ăn tập thể cho HSSV bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 10. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

1. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

2. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Điều 11. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

1. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, các quận, huyện, các phường lân cận Trường có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

3. Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.

Điều 12. Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú

1. HSSV sống tại Khu nội trú thực hiện theo quy chế quản lý HSSV nội trú của Nhà trường. Ban quản lý KTX cùng với các đơn vị chức năng của Nhà trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo an ninh, trật tự nội vụ, vệ sinh tại Khu nội trú. 

2. Công tác HSSV ngoại trú thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các quy định phân cấp hiện hành của Nhà trường. Trưởng các khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức quản lý, theo dõi và kiểm tra việc học tập, ăn, ở của HSSV ngoại trú; phối hợp với các đơn vị chức năng của Nhà trường, với chính quyền và công an địa phương giải quyết các vụ việc có liên quan đến HSSV ngoại trú do đơn vị phụ trách.

CHƯƠNG 4
HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 13. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV của Trường gồm có:

• Ban giám hiệu (Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác HSSV). 

• Phòng Đào tạo và công tác HSSV.

• Các tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN - Hội sinh viên từ cấp Chi đoàn đến cấp Trường.

• Bộ phận công tác HSSV tại các Khoa: gồm lãnh đạo khoa phụ trách chung, các Giáo vụ Khoa, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), Ban cán sự lớp – Đoàn – Chi hội HSSV thuộc Khoa.

• Ban quản lý KTX.
Điều 14. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác HSSV theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV; quyết định các biện pháp thích hợp nhằm đưa công tác HSSV vào nề nếp, đảm bảo cho HSSV thực hiện tốt và đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; 

2. Bảo đảm các điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam trong công tác HSSV; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV.

3. Quyết định sự tham gia của HSSV mang tính chất đại diện cho Trường khi có sự huy động của địa phương, các cấp, ngành hoặc tổ chức khác.

4. Hiệu trưởng giao cho một Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức và triển khai công tác quản lý và rèn luyện HSSV, giải quyết các công việc hàng ngày có liên quan đến công tác này.

Điều 15. Đơn vị phụ trách và liên quan đến công tác HSSV

1. Phòng Đào tạo và công tác HSSV là đơn vị tham mưu cho Ban Giám hiệu về các chủ trương, biện pháp và kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên; giải quyết các thủ tục hành chính về công tác HSSV, là cầu nối giữa Nhà trường và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải và các Khoa, Ban quản lý KTX, các Tổ chức Đoàn thể và các đơn vị liên quan về công tác HSSV. 

2. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên (Đoàn TN – Hội SV) hoạt động theo điều lệ của Tổ chức Đoàn thể với bộ máy từ cấp cơ sở đến cấp Trường. Đoàn TN - Hội SV các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc tổ chức triển khai công tác HSSV, đặc biệt trong công tác tổ chức các hoạt động phong trào nhằm định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV.

3. Các Khoa là đơn vị trực tiếp tổ chức triển khai và thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể về công tác HSSV. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về việc chỉ đạo Bộ phận công tác HSSV khoa thực hiện nhiệm vụ. 

4. Ban quản lý KTX - phòng Đào tạo là đơn vị tổ chức quản lý HSSV diện ở nội trú, tổ chức quản lý và rèn luyện HSSV khối ngành đi biển trong 02 năm đầu (hệ Cao đẳng) và 01 năm đầu (hệ Trung cấp). Trưởng phòng Đào tạo chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác HSSV trong Khu nội trú và các hoạt động phối hợp khác với các đoàn thể, đơn vị trong Trường.

Điều 16. Lớp học sinh, sinh viên 

1. Lớp HSSV được tổ chức bao gồm những HSSV cùng nghề, khoá học và được duy trì ổn định trong cả khoá học.

Đối với HSSV chỉ tham gia học một số môn học, mô-đun thì việc tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của HSSV được thực hiện như đối với những HSSV khác trong thời gian tham gia học tập tại Trường.

2. Ban cán sự lớp khóa học gồm:

a) Lớp trưởng và từ 1 đến 2 lớp phó do tập thể sinh viên trong lớp bầu. Nhà trường ra quyết định công nhận. Riêng học kỳ thứ nhất của khoá học, Nhà trường chỉ định ban cán sự lớp tạm thời. Nhiệm kỳ ban cán sự lớp khóa học theo năm học; 

b) Nhiệm vụ của ban cán sự lớp khóa học: 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của Trường, Khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ);

- Đôn đốc HSSV trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những HSSV gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho HSSV của lớp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn; đề nghị các Khoa, Phòng Đào tạo, các đơn vị liên quan và Ban Giám hiệu Nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV trong lớp;

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với ban cán sự Đoàn TN, Chi hội sinh viên trong hoạt động của lớp;

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo định kỳ và những việc đột xuất của lớp với Khoa và Nhà trường theo yêu cầu kế hoạch.

c) Quyền của ban cán sự lớp khóa học:

Được ưu tiên cộng điểm khi xét học bổng, xét phân loại thi đua theo quy định tại Mục 1, Điều 18 của Quy chế này

Điều 17. Giáo viên chủ nhiệm 

Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp điều hành lớp; chịu trách nhiệm quản lý HSSV của lớp (cả HSSV nội, ngoại trú); tư vấn về học tập, rèn luyện cho HSSV; đánh giá rèn luyện của HSSV; giáo dục cho HSSV ý thức chính trị, ý thức về Trường, Khoa, lớp học; ý thức về nghề nghiệp và tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện.

CHƯƠNG 5

CÔNG TÁC HSSV NỘI - NGOẠI TRÚ

Điều 18. Điều kiện ở ký túc xá:

1. HSSV vào ký túc xá phải thực hiện các thủ tục do trường quy định (có đơn đăng ký, ảnh làm thẻ, và nộp đầy đủ các khoản lệ phí theo quy định).

2. HSSV ở KTX phải có thẻ do phòng Đào tạo cấp (Mất phải làm đơn xin cấp lại), khi không còn ở KTX phải trả thẻ KTX và tài sản đã mượn.

3. Người được bố trí ở KTX muốn ra khỏi KTX phải làm đơn xin ra ngoại trú và nộp cho phòng Đào tạo để trình Ban giám hiệu duyệt.

Điều 19. Quyền của học sinh - sinh viên ở nội trú

1. Được yêu cầu Ban quản lí KTX thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng nội trú đã ký. HSSV được nhận bàn giao chỗ ở tại KTX với trang thiết bị cá nhân theo quy định cùng với các trang thiết bị dùng chung: hệ thống điện, ánh sáng... đã được ghi rõ trong Biên bản nhận bàn giao phòng ở.

2. Được sử dụng điện, nước và các trang thiết bị khác do Ban quản lí KTX cung cấp để phục vụ ăn ở, học tập và rèn luyện. Tiền điện, nước thanh toán theo thực tế sử dụng với mức giá quy định của Nhà trường.

3. Được quyền tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do Nhà trường, các đoàn thể và Ban quản lí KTX tổ chức.

4. Được quyền khiếu nại hoặc đề đạt nguyện vọng, yêu cầu đến Ban quản lí KTX, các đơn vị thuộc Trường về những vấn đề liên quan đến sinh viên nội trú.

5. Được khen thưởng nếu có thành tích đặc biệt trong công tác nội trú, trong các phong trào tại KTX do Nhà trường phát động.

6. Được quyền lao động giảm điểm phạt theo Quy chế CTHSSV hiện hành.

Điều 20. Trách nhiệm chung của HSSV nội trú

1. Làm các thủ tục đăng ký ở nội trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng theo hướng dẫn của Ban quản lý KTX sau khi vào ở nội trú; đóng phí nội trú, tiền đặt cọc theo quy định.

2. Chấp hành nghiêm túc nội quy ra vào KTX; Thời gian học tập và sinh hoạt được quy định như sau:

- Học tập và sinh hoạt trong ngày từ 05h00’ đến 22h30’
- Ngủ nghỉ ban đêm từ 22h30’ đến 05h00’ sáng hôm sau. 

HSSV phải giữ gìn trật tự; tuyệt đối không gây ồn ào ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

3. Có nhiệm vụ tham gia trực an ninh chung, lao động vệ sinh môi trường giữ gìn cảnh quan theo kế hoạch của Nhà trường và Ban quản lý KTX; tích cực phòng ngừa đấu tranh và tố giác tội phạm, đặc biệt là ăn cắp, ăn trộm tại KTX.

4. Quần áo, đồ dùng cá nhân, sách vở phải để gọn gàng ngăn nắp đúng nơi quy định.

5. Xe đạp, xe máy và các vật dụng cồng kềnh phải để đúng nơi quy định theo hướng dẫn của Ban quản lý KTX.

6. Trong trường hợp KTX chưa có phòng tiếp khách, nếu được sự đồng ý của Ban quản lý KTX và các thành viên cùng phòng thì được tiếp khách trong phòng ở ngoài giờ tự học. 

7. Chỉ được tổ chức hội họp, sinh hoạt văn hoá văn nghệ đúng nơi quy định khi được phép của Ban quản lý KTX.

8. Tích cực tham gia giải quyết các trường hợp bất thường xảy ra trong KTX như: hoả hoạn, rủi ro...

9. Nộp phí nội trú, tiền điện và các phí quy định khác đầy đủ và đúng hạn.

10. Không tự ý sửa chữa, cải tạo phòng ở; không di chuyển trang thiết bị vật tư của KTX ra khỏi vị trí đã bố trí; có trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát do mình gây ra đối với các trang thiết bị của KTX; chủ động bảo quản tư trang và đồ đạc cá nhân.

11. Thực hiện yêu cầu của Ban quản lý KTX về việc điều chuyển chỗ ở tại KTX trong trường hợp cần thiết. Không chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng nội trú.

12. HSSV nội trú phải chịu sự giám sát, kiểm tra, di chuyển phù hợp với KTX, gửi tư trang đúng nơi quy định và bàn giao phòng ở trước khi về nghỉ Hè và nghỉ Tết cho Ban quản lý KTX để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa và các công tác khác của Nhà trường.

Điều 21. Những điều nghiêm cấm đối với HSSV nội trú

1. Đi chơi đêm về khuya sau 22h30’ (riêng thứ Bảy và Chủ Nhật, được gia hạn đến 23h00’). Các trường hợp HSSV về KTX sau giờ quy định, cán bộ Ban quản lý KTX và cán bộ Ban bảo vệ trực ca cần kiểm tra giấy tờ tuỳ thân hoặc thẻ sinh viên còn giá trị và ghi vào Sổ trực ca trước khi cho phép sinh viên vào KTX. 

2. Có hành động thiếu văn hoá, gây mất trật tự công cộng, gây ô nhiễm môi trường tại KTX; đun nấu ăn trong phòng ở; viết, vẽ bậy, dán tranh, ảnh, quảng cáo, áp phích... lên tường phòng ở và khu công cộng khác.

3. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

4. Tổ chức hoặc tham gia đánh bài, đánh bạc, số đề, cá độ, mại dâm hoặc có quan hệ nam nữ bất chính... dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Gây gổ đánh nhau hoặc kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, phe phái, tụ tập gây rối an ninh trật tự trong và ngoài KTX. Tổ chức đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Có hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản của Nhà nước và Nhà trường, tài sản riêng của công dân hoặc cưỡng đoạt, cướp giật tài sản của công dân; sử dụng tài sản công không đúng mục đích.

7. Đưa người lạ vào ở trong phòng ở của mình mà không được sự đồng ý của Ban quản lý KTX; tiếp khách trong phòng ngoài giờ quy định, đặc biệt là tiếp khách trong giờ tự học buổi tối (từ sau 19h30’); che chắn phòng ở, giường ngủ làm mất mỹ quan hoặc nhằm mục đích không lành mạnh.

8. Đặt bát hương, thờ cúng trong phòng ở.

9. Có hành vi đe dọa cán bộ, giáo vên, công nhân viên Nhà trường.

Điều 22. Công tác rèn luyện đối với HSSV diện nội trú bắt buộc

Sinh viên năm thứ Nhất thuộc nghề Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, phải ở nội trú để rèn luyện theo chế độ riêng, cụ thể như sau:

1. Chấp hành nghiêm túc việc học tập, rèn luyện theo Khung thời gian biểu trong ngày cho sinh viên các nghề đi biển (phụ lục 4), bắt đầu từ 05h00’ đến 22h30’ hàng ngày.

2. Mỗi tuần, thực hiện chế độ chạy dài 02 buổi sáng, các buổi sáng còn lại trong tuần, toàn bộ sinh viên tập thể dục buổi sáng tại KTX (trừ sáng Thứ Bảy và Chủ Nhật).

3. Điểm danh lên giảng đường hàng ngày: lớp học sáng từ 07h10’(mùa hè), 07h30 (mùa đông), lớp học chiều từ 13h00’ (trừ ngày thứ Hai dành cho sinh hoạt lớp và chào cờ định kỳ).

4. Mặc đồng phục theo đúng mẫu quy định, đội mũ kêpi, đi giầy da đen, đeo thẻ sinh viên khi lên giảng đường hoặc làm việc với các đơn vị trong Nhà trường.

5. Chấp hành chế độ báo động, điểm danh, kiểm tra định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường. 

6. Thực hiện chế độ lao động, giữ gìn cảnh quan, môi trường KTX xanh, sạch, đẹp và văn minh theo kế hoạch của Nhà trường và Ban quản lý KTX.

Điều 23. Quy trình, thủ tục đăng ký, gia hạn và chấm dứt nội trú

HSSV làm thủ tục vào ở nội trú, chấm dứt nội trú có trách nhiệm liên hệ Ban quản lí KTX để có sự chỉ dẫn hoặc mua các biểu mẫu cần thiết. Các quy trình và thủ tục cần thiết như sau:

1. Yêu cầu chung về phí nội trú và tiền đặt cọc nội trú:

Mức phí nội trú và mức tiền đặt cọc bảo đảm tài sản khu nội trú (sau đây gọi là tiền đặt cọc) áp dụng cho mọi đối tượng sinh viên nội trú và do Hiệu trưởng quy định cho từng năm học. Số tiền đặt cọc sẽ được Nhà trường thanh toán trả sinh viên khi làm thủ tục chấm dứt nội trú, sau khi đã khấu trừ tài sản bị hư hỏng, thất thoát phải đền bù (nếu có).

Phòng TCKT Nhà trường tổ chức thu phí nội trú theo học kỳ: thu một lần trước khi làm thủ tục đăng ký nội trú và phí nội trú được tính đến hết học kỳ hiện tại; thu một lần trong các học kỳ nội trú tiếp theo; thời gian mỗi học kỳ được tính 05 tháng (học kỳ I: tháng 9 đến tháng 12; học kỳ II: tháng 1 đến tháng 6). Thời hạn thu phí nội trú được quy định phải hoàn thành trước 30/10 cho học kỳ I, trước 30/03 cho học kỳ II. 

Căn cứ các mốc thời hạn trên, Ban quản lí KTX có trách nhiệm cung cấp danh sách, kiểm tra, đối chiếu với Phòng TCKT về số lượng HSSV nội trú và phí nội trú, đồng thời xử lý kỷ luật kịp thời các HSSV không chấp hành Quy chế.

2. Quy trình, thủ tục đăng ký ở nội trú:

a. Đối với HSSV diện bắt buộc nội trú: 

HSSV diện bắt buộc nội trú không phải làm thủ tục đăng ký ở nội trú. Sau khi làm thủ tục nhập học xong, HSSV chỉ cần mang “Phiếu nhập học” trong đó có ghi rõ phí nội trú đã nộp cho học kỳ I (do Bộ phận tiếp sinh đầu khoá của Trường đã cấp cho từng sinh viên mới nhập trường) nộp về Ban quản lí KTX. Ban quản lí KTX có trách nhiệm cấp và hướng dẫn HSSV khai bản Kê khai hồ sơ cá nhân và nộp lại, sau đó xếp HSSV vào phòng ở. Khi nhận bàn giao phòng ở, HSSV ký Biên bản nhận bàn giao phòng ở làm cơ sở theo dõi tài sản phòng ở từ ngày ký. 

b. Đối với HSSV diện không bắt buộc nội trú.

HSSV diện không bắt buộc nội trú, nếu có nguyện vọng ở nội trú phải thực hiện thủ tục đăng ký ở nội trú, cụ thể như sau:

Bước 1. Nộp Đơn xin vào ở nội trú tại Ban quản lí KTX, kèm theo:

+ Thẻ sinh viên còn giá trị (bản gốc + 01 bản copy) hoặc Giấy báo trúng tuyển (01 bản sao công chứng) nếu là HSSV đầu khoá nhập trường.

+ Giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nhận đơn và các giấy tờ hợp lệ khác của HSSV, Ban quản lí KTX phải hẹn thời gian cụ thể (trong thời hạn 07 ngày) để trả lời cho HSSV về việc có chấp nhận hay không chấp nhận đơn vào ở nội trú. Trong trường hợp HSSV không được chấp nhận, Ban quản lí KTX phải ghi rõ ý kiến vào đơn và giải thích thoả đáng khi trả lại cho HSSV. 

Bước 2. Trường hợp HSSV được chấp nhận, Phòng Đào tạo ký chấp thuận Đơn xin vào ở nội trú trong đó ghi rõ thời gian bắt đầu ở nội trú, chuyển cho cán bộ Ban quản lí KTX để trả lại cho HSSV. HSSV cần mua 01 bộ Hồ sơ nội trú (tại Ban quản lí KTX) gồm có:

+ Kê khai hồ sơ cá nhân.

+ Hợp đồng nội trú.

+ Biên bản nhận bàn giao phòng ở nội trú. 

Bước 3. HSSV mang Đơn xin vào ở nội trú (đã được Phòng Đào tạo ký chấp thuận và ghi rõ ngày tháng bắt đầu được nội trú) liên hệ với Phòng TCKT Nhà trường để đóng tiền đặt cọc và trả phí nội trú tính đến cuối học kỳ. Sau khi thu, thủ quỹ Phòng TCKT cấp Phiếu thu, trong đó có ghi rõ số tháng thu và tên học kỳ đã hoàn thành thu phí nội trú. 

Bước 4. Trong thời hạn tối đa là 07 ngày kể từ khi được Phòng Đào tạo ký chấp nhận đơn, sinh viên phải đóng tiền đặt cọc, phí nội trú và mang theo Phiếu thu (do Phòng TCKT cấp) để liên hệ với Ban quản lí KTX để ký Hợp đồng nội trú (Hợp đồng nội trú có thời hạn kết thúc vào cuối các học kỳ để thuận tiện cho việc theo dõi và thu phí nội trú). Ngay sau khi ký hợp đồng, quản sinh Ban quản lí KTX sẽ hướng dẫn HSSV nhận phòng ở và bàn giao tài sản. Hai bên ký Biên bản nhận bàn giao phòng ở nội trú gồm 02 bản giống nhau, mỗi Bên giữ 01 bản làm cơ sở theo dõi tài sản kể từ ngày ký.

Trong quá trình ở nội trú, nếu có sự di chuyển phòng ở, Ban quản lí KTX và HSSV phải tiến hành giao, nhận và đánh giá khấu hao giá trị tài sản bị hư hỏng hoặc thất thoát (nếu có) ở mỗi lần di chuyển và lưu các biên bản bàn giao trong Hồ sơ nội trú của HSSV làm cơ sở tính khấu hao tài sản khi chấm dứt nội trú.
3. Quy trình, thủ tục gia hạn nội trú:

Thời gian gia hạn được quy định chung là gia hạn chẵn theo học kỳ (05 tháng) và tính đến kết thúc các học kỳ trong năm học. 

a. Đối với HSSV diện không bắt buộc nội trú:

Trước khi hợp đồng nội trú hết hiệu lực ít nhất 30 ngày, HSSV có nhu cầu gia hạn hợp đồng nội trú cần:

Bước 1. Làm Đơn xin gia hạn hợp đồng nội trú nộp về Ban quản lí KTX. Ban quản lí KTX hẹn ngày cụ thể để trả lời đơn của HSSV.

Bước 2. Trường hợp Ban quản lí KTX đồng ý gia hạn và xác nhận vào đơn, HSSV sẽ mang Đơn gia hạn để đóng phí nội trú cho toàn bộ 05 tháng của học kỳ kế tiếp tại Phòng TCKT Nhà trường. 

Bước 3. Mang theo Đơn và Thẻ nội trú (đã đóng phí theo quy định), liên hệ với Ban quản lí KTX để ký Biên bản gia hạn hợp đồng nội trú làm cơ sở thực hiện gia hạn từ ngày ký.

b. Đối với HSSV diện bắt buộc nội trú: 

Khi hết hời hạn bắt buộc nội trú, HSSV có nhu cầu tiếp tục ở nội trú phải làm các thủ tục chấm dứt nội trú và rút tiền đặt cọc sau khi đã tính khấu trừ (nếu có). Sau đó, HSSV làm thủ tục đăng ký nội trú từ đầu giống như HSSV diện không bắt buộc nội trú. 


Trường hợp HSSV được chấp thuận vào ở nội trú, Ban quản lí KTX xếp HSSV ở tại khu vực dành cho HSSV diện không bắt buộc nội trú. 

4. Quy trình, thủ tục chấm dứt nội trú.

Ít nhất 15 ngày trước khi kết thúc nội trú (do nhiều nguyên nhân khác nhau như: hết hạn hợp đồng nội trú; HSSV đề nghị chấm dứt hợp đồng nội trú trước thời hạn; HSSV bị đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học; HSSV hết hạn nội trú bắt buộc...), Ban quản lí KTX thông báo cho HSSV được biết để chuẩn bị làm thủ tục chấm dứt nội trú. Quy trình và thủ tục chấm dứt nội trú cụ thể như sau:

Bước 1. HSSV liên hệ Văn phòng KNT để thông báo và hẹn thời gian bàn giao tài sản phòng ở. Hai bên tiến hành đánh giá thực trạng tài sản phòng ở, đánh giá giá trị tài sản hư hỏng hoặt thất thoát (nếu có) ghi vào biên bản làm cơ sở cho Phòng Tài vụ khấu trừ tiền đặt cọc, sau đó HSSV tiến hành giao trả tài sản cho KNT. (Đầu mỗi năm học, Ban quản lí KTX và Phòng TCHC trình Ban giám hiệu phê duyệt danh mục và giá trị tài sản tại phòng ở KTX, sau đó công bố rộng rãi cho HSSV nội trú).

Bước 2. HSSV và Phòng Đào tạo ký Biên bản chấm dứt nội trú và giao trả tài sản, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện từ ngày ký.

Bước 3. HSSV mang Biên bản chấm dứt nội trú liên hệ Phòng TCKT để nhận lại tiền đặt cọc sau khi tính khấu trừ giá trị tài sản bị hư hỏng, thất thoát (nếu có).

Trong vòng 30 ngày kể từ khi hết hạn nội trú hoặc từ ngày ký Biên bản chấm dứt nội trú, nếu HSSV không đến Phòng TCKT làm thủ tục thanh toán, số tiền đặt cọc và các khoản phí còn dư khác sẽ được sung vào công quỹ của Nhà trường.
Điều 24. Công tác khen thưởng và kỷ luật

1. HSSV có thành tích trong công tác HSSV nội trú, HSSV vi phạm quy chế được khen thưởng, xử lý dựa trên Khung đánh giá học tập, rèn luyện đối với HSSV Trường Cao đẳng nghề VMU (phụ lục 2) ban hành kèm theo Quy chế CTHSSV hiện hành.

2. Quy trình khen thưởng và xử lý kỷ luật HSSV thực hiện theo Quy chế CTHSSV hiện hành của Nhà trường.

Điều 25. Trách nhiệm của HSSV ngoại trú

1. Làm Phiếu đăng ký ở ngoại trú, có xác nhận của Nhà trường, Công an phường, xã, thị trấn ở trọ. HSSV không thuộc diện có hộ khẩu ở 05 quận nội thành Hải Phòng phải làm thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường (xã, thị trấn) theo quy định của Luật cư trú.

2. Khi được phép của công an phường (xã, thị trấn) cho đăng ký tạm trú, chậm nhất sau 15 ngày, HSSV phải nộp  Phiếu đăng ký ở ngoại trú (có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn) về cán bộ Quản sinh Khoa (Đơn vị có HSSV) để theo dõi.

3. Khi thay đổi chỗ ở, phải báo với chủ hộ, Công an phường, xã, thị trấn và phải làm lại Phiếu đăng ký ở ngoại trú, trong vòng 15 ngày kể từ khi thay đổi và làm thủ tục đăng ký tạm trú với Công an xã phường, thị trấn theo quy định của Luật cư trú.

4. Hết một học kỳ, phải nộp Phiếu nhận xét HSSV ngoại trú cho Công an phường, xã, thị trấn để xác nhận, sau đó nộp lại cho Khoa (Đơn vị có HSSV).

5. Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.

Điều 26. Nghiêm cấm HSSV ngoại trú vi phạm một trong những hành vi sau đây 

1.Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các loại vũ khí, hung khí, chất nổ, chất gây cháy, pháo và các chất độc hại khác.

2. Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức các chất kích thích gây nghiện như: thuốc phiện, ma tuý và các chế phẩm của ma tuý.

3. Tàng trữ, lưu hành, truyền bá phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc và các văn hoá phẩm có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực, các tài liệu chiến tranh tâm lý của địch hoặc các tài liệu tuyên truyền tà đạo trái phép và tham gia các tà đạo, tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

4. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, cá độ và hành vi đồi trụy, mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Gây gổ đánh nhau hoặc kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, phe phái tụ tập gây rối trật tự công cộng; tổ chức, tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Huỷ hoại, trộm cắp tài sản Nhà nước, tài sản riêng của công dân hoặc cưỡng đoạt, cướp, cướp giật tài sản của công dân.

7. Có hành động thiếu văn hoá, gây mất trật tự công cộng, gây ô nhiễm môi trường.

8. Đưa người ngoài vào phòng ở của mình quá giờ quy định. Tổ chức uống rượu, bia, ca múa nhạc gây ồn ào, mất trật tự và các hành vi trái pháp luật khác.

Điều 27. Khung xử lý kỷ luật HSSV

1. Khung xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế ngoại trú được ban hành kèm theo quy chế này (Phụ lục 3). 

2. Quy trình xử lý kỷ luật thực hiện theo Quy chế công tác HSSV hiện hành của Nhà trường.

CHƯƠNG 6

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 28. Nội dung, hình thức khen thưởng

Việc khen thưởng được tiến hành đột xuất và thường xuyên.

1. Khen thưởng đột xuất 

Khen thưởng đột xuất được tiến hành đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV có thành tích cần biểu dương, khuyến khích kịp thời. Cụ thể:

a) Đoạt giải trong các cuộc thi HSSV giỏi nghề; có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị; 

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, HSSV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), trong ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao; 

c) Có thành tích trong việc cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian, chống tiêu cực, tham nhũng;

d) Các thành tích đặc biệt khác.

Nội dung, mức khen thưởng đột xuất do Hiệu trưởng Nhà trường quy định. 

2. Khen thưởng thường xuyên

Việc khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV được tiến hành vào cuối mỗi học kỳ hoặc năm học (đối với người học trung cấp nghề, cao đẳng nghề), khoá học (đối với người học sơ cấp nghề). Cụ thể:

a) Đối với cá nhân HSSV:

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc;

- Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:

+ Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên;

+ Đạt danh hiệu HSSV Giỏi, nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc, nếu xếp loại học tập và rèn luyện Xuất sắc.

Đánh giá, xếp loại học tập của HSSV được thực hiện theo quy định tại “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với môn học, mô-đun nào chưa kết thúc ở thời điểm đánh giá thì lấy điểm tổng hợp kết quả kiểm tra định kỳ của môn học, mô-đun đó làm căn cứ để đánh giá, xếp loại.

- Danh hiệu cá nhân của HSSV phải được ghi vào hồ sơ HSSV;

- Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc môn học, mô-đun ở lần thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học, khoá học đó dưới mức trung bình.

b) Đối với tập thể lớp HSSV:

- Danh hiệu lớp HSSV gồm 2 loại: Lớp HSSV Tiên tiến và Lớp HSSV Xuất sắc.

- Đạt danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến, nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên;

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong CSDN.

- Đạt danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc.

Điều 29. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

1. Đăng ký thi đua năm học:

Vào đầu mỗi năm học, các Khoa chỉ đạo Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho các lớp khóa học đăng ký danh hiệu thi đua trong cả năm học, tập hợp gửi về Khoa, phòng Đào tạo để theo dõi và đánh giá cuối năm học.

2. Thủ tục xét khen thưởng:

a) Ngay sau khi kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học, Giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo ban cán sự lớp khóa học tổ chức họp lớp để xét phân loại học tập và rèn luyện cho từng cá nhân và tập thể lớp trong từng học kỳ, gửi bảng tổng hợp phân loại học tập, rèn luyện cuối kỳ và năm học về Hội đồng khoa xem xét (Thời hạn: học kỳ I trước 15/03, học kỳ II trước 30/09 hàng năm).

b) Hội đồng cấp Khoa tổ chức họp, xét phân loại học tập, rèn luyện cá nhân và tập thể cuối kỳ I và cuối năm học và gửi hồ sơ đề nghị về Phòng Đào tạo để trình Hội đồng Nhà trường xem xét (Học kỳ I: trước 30/03, Học kỳ II: trước 10/10 hàng năm).

c) Phòng Đào tạo tập hợp số liệu phân loại học tập, rèn luyện từ các khoa và trình Hội đồng cấp Trường xem xét việc phân loại thi đua, đồng thời xét học bổng khuyến khích học tập, đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu thi đua, xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với cá nhân và tập thể lớp khóa học (Học kỳ I: trước 15/04, Học kỳ II: trước 30/10 hàng năm). 

Điều 30. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm

1. Những HSSV có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách: áp dụng đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ. HSSV bị phạt điểm rèn luyện từ 15 đến 20 điểm sau khi đã lao động giảm điểm theo quy định. Sau 03 tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không bị kỷ luật khác thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực quyết định kỷ luật.

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với HSSV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng. HSSV bị phạt điểm rèn luyện từ 21 đến 25 điểm sau khi đã lao động giảm điểm theo quy định. Sau 06 tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không bị kỷ luật khác thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực quyết định kỷ luật.

c) Đình chỉ học tập 01 năm học: áp dụng đối với những HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm (HSSV bị phạt điểm rèn luyện từ 26 đến 30 điểm sau khi đã lao động giảm điểm theo quy định).

d) Buộc thôi học: áp dụng đối với HSSV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo), (HSSV bị phạt điểm rèn luyện từ 31 điểm trở lên sau khi đã lao động giảm điểm theo quy định).

2. Hình thức kỷ luật của HSSV được ghi vào hồ sơ HSSV. Các Khoa chủ động liên lạc với gia đình HSSV bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên để thông báo trước khi kỷ luật ở mức cao hơn. Trường hợp HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập 01 năm học và buộc thôi học, ngoài việc triển khai quyết định đối với HSSV, phòng Đào tạo gửi 01 bản quyết định về địa phương và 01 bản quyết định cho gia đình HSSV biết để quản lý, giáo dục.

3. Nội dung vi phạm và điểm thưởng, phạt rèn luyện thực hiện theo Khung đánh giá học tập, rèn luyện HSSV Trường Cao đẳng nghề VMU (phụ lục 1).
4. Trường hợp Hiệu trưởng phân cấp cho Ban quản lý KTX - phòng Đào tạo có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong phạm vi nhất định thì trình tự, thủ tục xem xét kỷ luật đối với HSSV ở Khu nội trú được tiến hành giống như cấp khoa trong quy chế này.

Điều 31. Các nguyên tắc và quy trình xử lý kỷ luật.

1. Các nguyên tắc chung về kỷ luật rèn luyện HSSV


a. Việc kỷ luật rèn luyện phải dựa trên Khung đánh giá rèn luyện hiện hành của Nhà trường, có tham khảo kết quả học tập của HSSV. Kết quả điểm phạt, danh sách lao động giảm điểm, các quyết định kỷ luật... phải được tổng hợp và công khai trên bảng tin của đơn vị. Trình tự kỷ luật phải từ mức thấp lên mức cao tùy theo mức điểm vi phạm và đảm bảo tính kỷ cương, tính giáo dục và phòng ngừa vi phạm  đối với HSSV.

b. HSSV chỉ bị xem là bị kỷ luật khi đã ban hành quyết định kỷ luật bằng văn bản. Sau khi quyết định kỷ luật đã được ban hành, điểm phạt của HSSV coi như bằng 0 điểm. Quyết định kỷ luật sẽ có hiệu lực trong thời hạn đã nêu ở  Mục 1 (Điều 20).

c. Nhà Trường không xét học bổng tài trợ đối với HSSV bị kỷ luật và đang trong thời gian còn hiệu lực của kỷ luật như đã nêu ở Mục 1(Điều 20); không xét danh hiệu thi đua cuối kỳ, cuối năm và học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ tiếp theo đối với HSSV bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ.

d. Đối với HSSV ngành đi biển diện nội trú bắt buộc (Năm thứ I và Năm thứ II), số lần lao động giảm điểm tối đa là 02 lần trong một học kỳ: lần 1 được trừ tối đa là 15 điểm, lần 2 được trừ tối đa 10 điểm. Các sinh viên diện còn lại được lao động tối đa 01 lần trong một học kỳ, tổng điểm được trừ tối đa là 15 điểm trong một học kỳ. Quy trình lao động giảm điểm thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

e. Hội đồng kỷ luật cấp cơ sở (cấp Khoa) có thẩm quyền kỷ luật HSSV ở mức khiển trách. Các trường hợp đề nghị kỷ luật ở mức cao hơn (Cảnh cáo, đình chỉ 01 năm học hoặc Buộc thôi học) thì Hội đồng cơ sở họp xét trước và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp Trường xử lý.

f. Quyết định kỷ luật HSSV từ mức cảnh cáo trở lên phải được thông báo cho gia đình HSSV. Quyết định kỷ luật HSSV từ mức đình chỉ 01 năm trở lên phải được thông báo cho Chính quyền địa phương nơi HSSV đăng ký hộ khẩu thường trú.

g. Riêng đối với hình thức kỷ luật Đình chỉ 01 năm học:

+ Khi hết thời hạn bị đình chỉ học tập, HSSV phải viết đơn xin quay trở lại học tập (có xác nhận của gia đình và Công an địa phương nơi cư trú) gửi về Phòng Đào tạo để được xem xét trở lại học tập và được xếp vào lớp phù hợp. 

+ HSSV có thể viết đơn xin quay trở lại học tập khi thời hạn hiệu lực kỷ luật chưa đến 01 năm để phù hợp với thời gian bắt đầu một học kỳ mới, song thời gian bị đình chỉ học tập không ít hơn 06 tháng. Khi HSSV đã được Nhà trường chấp thuận trở lại Trường để tiếp tục học tập, các quyết định kỷ luật trước đó xem như hết thời hạn có hiệu lực như nêu ở khoản c Mục 1 (Điều 20).

h. Mức tăng nặng hình thức kỷ luật đối với 01 HSSV được xem xét như sau: HSSV đã bị kỷ luật trước đó thì bị xem xét tăng nặng mức kỷ luật khi HSSV bị phạt điểm thêm từ 15 điểm trở lên. Khi đó có 02 khả năng: 


+ Nếu đã hết thời gian hiệu lực của quyết định kỷ luật trước đó (Mục 1- Điều 20) thì HSSV bị xem xét xử lý kỷ luật như khi bị kỷ luật lần đầu.


+ Nếu HSSV đang ở trong khoảng thời gian có hiệu lực của quyết định kỷ luật trước đó (Mục 1- Điều 20), mức kỷ luật HSSV phải được nâng lên ít nhất một (01) mức so với mức kỷ luật trước đó.

2. Quy trình kỷ luật HSSV

a. Trưởng Khoa giao quản sinh chuyên trách (hoặc Giáo viên chủ nhiệm) tổng hợp điểm phạt và báo cáo định kỳ hàng tuần.

b. Định kỳ (theo tuần hoặc tháng tùy yêu cầu của đơn vị), Trưởng Khoa ký quyết định kỷ luật HSSV ở mức khiển trách. Đối với các trường hợp vi phạm đặc biệt cần xem xét thêm hoặc đề nghị xử lý cấp Trường, Trưởng khoa triệu tập họp Hội đồng kỷ luật cấp Khoa để xem xét, lập hồ sơ đề nghị kỷ luật gửi về Phòng Đào tạo. 

c. Hàng tháng, Khoa tổng hợp và công khai kết quả phạt điểm và kỷ luật HSSV trên bản tin của đơn vị, tại lễ chào cờ định kỳ và gửi thông báo về Giáo viên chủ nhiệm, Lớp và HSSV có liên quan. 

d. Hàng tháng, căn cứ hồ sơ đề nghị kỷ luật của Hội đồng cơ sở (đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ 01 năm học và Buộc thôi học), Phòng Đào tạo xem xét, kiểm tra và trình Ban giám hiệu quyết định mức kỷ luật (chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được công văn và hồ sơ đề nghị kỷ luật từ cơ sở). Đối với những trường hợp đặc biệt, Phòng Đào tạo trình Hội đồng kỷ luật HSSV cấp Trường để xem xét, quyết định. 

e. Đối với các trường hợp bị kỷ luật Cảnh cáo, Đình chỉ 01 năm học hoặc Buộc thôi học: Phòng  Đào tạo chuyển 03 bản quyết định về Khoa. Khoa có trách nhiệm lưu trữ (01 bản), thông báo đến lớp khóa học (01 bản) và đến cá nhân HSSV (01 bản).  Phòng Đào tạo có trách nhiệm lưu trữ quyết định (01 bản), các Khoa gửi quyết định về cho gia đình sinh viên (01 bản) và chính quyền địa phương (01 bản) thông qua bộ phận Văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Điều 32. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật

1. Thủ tục xét kỷ luật:

a) HSSV có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật trước Khoa.

b) GVCN chủ trì họp với tập thể lớp khóa học, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên Hội đồng Khoa. 

c) Định kỳ hàng tuần, các Khoa xem xét điểm thưởng phạt theo Khung đánh giá rèn luyện HSSV, thông báo công khai cho HSSV biết lỗi và điểm thưởng phạt, tổ chức cho HSSV lao động giảm điểm theo quy định, ra quyết định nếu vi phạm ở mức khiển trách và cảnh cáo sau khi đã lao động giảm điểm. Đối với các trường hợp đề nghị cao hơn mức cảnh cáo hoặc các trường hợp đặc biệt khác, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV cấp Khoa họp để xét kỷ luật gồm các thành viên của Hội đồng và đại diện tập thể lớp có HSSV vi phạm và HSSV có hành vi vi phạm. HSSV vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, tập hợp hồ sơ gửi về Phòng Đào tạo để đề nghị Hiệu trưởng, Hội đồng cấp Trường ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

d) Trên cơ sở đề nghị từ các Khoa, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký quyết định kỷ luật HSSV mức đình chỉ học tập 01 năm hoặc buộc thôi học. Các trường hợp đặc biệt, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật Nhà trường tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên:

Các lỗi vi phạm của HSSV được bộ phận công tác HSSV của Khoa ghi dựa trên Khung đánh giá học tập, rèn luyện sinh viên và công bố công khai cho HSSV biết. Trong trường hợp có đủ chứng cứ HSSV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, cán bộ phụ trách công tác HSSV của Khoa (hoặc Phòng Đào tạo) sau khi trao đổi với Trưởng khoa (Hiệu trưởng), đại diện tổ chức Đoàn TN - Hội sinh viên lập hồ sơ trình Trưởng khoa (Hiệu trưởng) quyết định hình thức xử lý. Đối với các trường hợp đề nghị xử lý cao hơn mức cảnh cáo hoặc trường hợp đặc biệt khác, bộ phận công tác HSSV của Khoa lập hồ sơ kỷ luật gửi về Phòng Đào tạo gồm:

a) Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp HSSV có khuyết điểm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được); 

b) Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm HSSV có hành vi vi phạm;

c) Ý kiến của GVCN, Khoa phụ trách HSSV;

d) Các tài liệu có liên quan.

Điều 33. Hiệu lực của quyết định kỷ luật

1. Đối với trường hợp có quyết định khiển trách hoặc cảnh cáo, quyết định được tính khi xét phân loại, xét học bổng... trong học kỳ mà quyết định được ký ban hành.

2. Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương: khi hết thời hạn đình chỉ, HSSV phải xuất trình chứng nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để Nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.

3. Quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian HSSV bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định. 

Điều 34. Tổ chức Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV.

1.  Hội đồng cấp cơ sở:


+ Hội đồng cấp Khoa gồm: Lãnh đạo Khoa, trợ lý công tác HSSV của Khoa, Đoàn TN - Hội SV Khoa, quản sinh chuyên trách hoặc, GVCN. 


+ Hội đồng tại Khu nội trú gồm: Trưởng, Phó Phòng Đào tạo, Quản sinh phụ trách, Lãnh đạo Khoa (đơn vị có HSSV vi phạm), Đoàn TN - Hội SV, GVCN và Quản sinh khoa. Lớp trưởng và Bí thư chi đoàn có liên quan đến HSSV song chỉ được tham gia ý kiến, không được quyền biểu quyết.

2.  Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV cấp Trường: 

Thành phần gồm: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, đại diện Lãnh đạo đơn vị quản lý HSSV có liên quan (Khoa, ban quản lý KTX), Trưởng đơn vị trong Trường có liên quan, Đại diện lãnh đạo Đoàn TNCSHCM. Có thể mời thêm GVCN, cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn song các thành phần này chỉ tham dự, không biểu quyết.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV:

a) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV cấp cơ sở (cấp Trường) là cơ quan tư vấn giúp Trưởng đơn vị có HSSV (Hiệu trưởng) triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đơn vị (Hiệu trưởng).

b) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV họp mỗi học kỳ một lần. Khi cần thiết, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV có thể họp các phiên bất thường.

Điều 35. Quyền khiếu nại về kỷ luật và thi đua, khen thưởng

1. Cá nhân và tập thể HSSV nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thoả đáng có quyền khiếu nại lên Phòng Đào tạo, các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng; nếu cấp Trường đã xem xét lại mà chưa thoả đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Việc giải quyết khiếu nại của HSSV phải được tiến hành từ cấp cơ sở. Nếu cấp cơ sở không giải quyết được, phải ghi rõ ý kiến của cấp cơ sở trước khi chuyển lên Phòng ĐT để xem xét, thẩm tra, trình Ban giám hiệu hoặc Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV cấp Trường.

3. Khi Nhà trường đã có ý kiến kết luận về vụ việc khiếu nại, các thành viên của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên cấp cơ sở và cấp Trường đều có trách nhiệm giải thích thấu đáo cho HSSV và gia đình, đồng thời bảo vệ quan điểm kết luận của Nhà trường.

4. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật rèn luyện để trù dập HSSV hoặc có các hành vi tiêu cực, gian lận khác.

CHƯƠNG 7

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 36. Công tác phối hợp

Các đơn vị và cá nhân liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, gia đình HSSV, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác HSSV.

Điều 37. Chế độ báo cáo

1. Kết thúc tháng, Ban quản lý KTX, các Khoa gửi báo cáo Công tác HSSV về Phòng ĐT để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.

2. Các Khoa, Ban quản lý KTX và các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu và Phòng ĐT theo yêu cầu kế hoạch hoặt đột xuất những vụ việc xảy ra có liên quan đến HSSV.

3. Kết thúc năm học, các Khoa, Ban quản lý KTX tổ chức tổng kết, đánh giá công tác HSSV, báo cáo gửi về Phòng ĐT để trình Ban giám hiệu và báo cáo các Bộ, ngành liên quan.

Điều 38. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Ban giám hiệu, Phòng ĐT theo thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác HSSV. 

2. Các Khoa, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác HSSV được xét khen thưởng theo quy định.

3. Các cá nhân vi phạm quy định về công tác sinh viên tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định./.

I. KHUNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP - RÈN LUYỆN HSSV (Phụ lục 1)

	TT
	KHUNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP-RÈN LUYỆN
	MỨC ĐIỂM
	GHI CHÚ

	I
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP 
	
	

	· Cộng điểm cho hs-sv: 35

	1
	Đi học, thực tập đúng giờ, chuẩn bị bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học.
	+5
	

	2
	Không vi phạm quy chế thi và kiểm tra.
	+10
	

	3
	Không có học phần nào đạt điểm <5
	+10
	

	4
	Thi lần 1 điểm TBCHT:        5.0 đến 6.4

                                               6.5 đến 6.9

                                               7.0 đến 7.9

                                               8.0 đến 8.9

                                               9.0 trở lên
	+5

+6

+7

+8

+10
	

	5
	Nghiên cứu khoa học; thi tay nghề giỏi đạt giải: CấpTrường, Cấp Thành phố, Bộ, Ngành, Quốc gia.                                                         
	Khen thưởng riêng
	

	· Phạt điểm rèn luyện đối với các hs-sv có một trong các vi phạm sau:

	6
	a.  Không mang thẻ sinh viên khi đi thi.

b. Mang tài liệu vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài; nhận tài liệu từ ngoài đưa vào; đưa tài liệu vào phòng thi; chép bài thi của người khác. 

c. Thi hộ, học hộ hoặc nhờ người  khác thi hộ, học hộ; làm luận văn hoặc tiểu án hộ:
- Lần 1.


                        - Lần 2.

d. Điểm danh hộ hoặc nhờ người khác điểm danh.

e. Tổ chức thi hộ, học hộ, làm luận văn hoặc tiểu án hộ.
	   -10

-21 K

-26 K

-31 K

   -15

-31 K
	Xử lý theo quy chế thi và quy chế tuyển sinh

	7
	Nghỉ học, nghỉ thực tập không lý do; đi học muộn; trốn tiết.
	-3 /lần
	

	8
	Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực hành, thực tập và giờ tự học tại khu nội trú.
	- 5/lần
	

	9
	Bỏ học, bỏ thực tập, bỏ thi, bỏ khu nội trú (đối với hs-sv diện bắt buộc phải nội trú) trên 2 tuần liên tục không lí do.
	Từ -26 đến -31
	

	II
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ  TRONG TRƯỜNG 
	
	

	· Cộng điểm cho hs-sv: 25

	1
	a. Mặc đồng phục đầy đủ đúng mùa, Điểm danh đầy đủ  (100%). 

b. Tham gia tốt vệ sinh môi trường đầy đủ (100%).

c. Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.
	+5

+5

+5
	

	2
	a. Thực hiện tốt vệ sinh lớp học, phòng ở, nơi công cộng, nội vụ gọn gàng sạch sẽ được lớp, khoa và nhà trường đánh giá tốt.

b. Tham gia trực an ninh đầy đủ đúng qui định của nhà trường không có lần nào vi phạm.
	+ 5

+ 5
	

	3
	Phát hiện ngăn chặn những việc làm vi phạm như: truyền đạo, đua xe trái phép, mê tín dị đoan, cá độ số đề, lưu hành, tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy.
	Khen thưởng riêng
	

	· Phạt điểm rèn luyện đối với các hs-sv có một trong các vi phạm sau:

	4
	a. Đánh bài, chơi cờ trong giờ học, giờ nghỉ, ở khu nội trú, ở trong và ngoài trường; đi chơi quá giờ qui định, trèo cổng, trèo rào.
b. Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp:


- Lần 1.


- Lần 2.


- Lần 3.


- Lần 4.

c. Bỏ trực an ninh chung, trực nhà tại khu nội trú.

d. Bỏ trực an ninh dịp hè, Tết theo kế hoạch.

e. Để xe, đá bóng không đúng giờ, nơi qui định; đun nấu trong phòng.
	- 15 K

-15 K

-21 K

-26 K

-31 K

   -15

   -15K

- 5/lần
	

	5
	 Đưa người lạ vào kí túc xá; cho người khác tới ở phòng mình; tiếp khách tại phòng không được phép của khu nội trú; gây ồn ào mất trật tự nơi ở.
	-15 K


	

	6
	a. Không chấp hành mệnh cấp trên (từ cấp Bộ môn trở lên).

b. Nói tục, chửi bậy, để râu tóc không đúng qui định (để tóc quá dài hoặc cắt trọc); quần áo, chăn màn không gọn gàng, vi phạm qui tắc vệ sinh phòng ở, lớp học và nơi công cộng.

c. Vi phạm một trong các lỗi sau: bỏ điểm danh, không thể dục sáng; không xếp hàng đi học; hút thuốc không đúng nơi qui định; 

d. Không đeo thẻ, không mặc đồng phục

e. Không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định.
	-15 K

-5/lần

-5/lần

-10/lần

-5/lần
	Các lỗi 6b, 6c, 6d vi phạm từ lần 3 trở đi phạt thêm lỗi 6a

	7
	a. Đóng học phí, tiền điện, tiền nước muộn theo với hạn định.

b. Không đóng học phí, tiền điện, tiền nước.
	   -15

- 31 K
	

	8
	a. Trộm cắp tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có; tham gia đánh bạc, số đề, cá độ bóng đá; mua bán dâm:    

                                                                     Lần 1

                                                                     Lần 2
b. Tàng trữ vũ khí, chất cháy nổ; nghiện hút, tiêm trích ma tuý; buôn bán hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

c. Chứa chấp, môi giới họat động mại dâm.
	- 26 K

- 31 K

- 31 K

- 31 K
	Chuyển CA

xử lý

	9
	Vô lễ, có hành vi đe doạ thầy cô giáo, cán bộ CNV, người thừa hành công vụ, gây gổ đánh nhau, đánh nhau gây thương tích.
	-15K đến -31K
	

	10
	Làm hư hỏng tài sản trong Trường.
	-15K đến -31K
	Phải bồi thường thiệt hại

	11
	Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy; tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; hoạt động tôn giáo trái phép:

· Lần 1

· Lần 2

· Lần 3

· Lần 4
	-15 K

-21 K

-26 K

-31 K
	Chuyển  CA

xử lý

	12
	a. Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật:

· Lần 1.

· Lần 2.

b. Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lôi kéo người khác sử dụng ma túy.
	-26 K

-31 K

-31 K
	Chuyển  CA

xử lý

	13
	Vi phạm các quy định về an toàn GT, bị cơ quan công an phạt (theo biên lai xử phạt) ở mức:


+ Dưới 200 nghìn đồng.


+ Từ 200 nghìn đồng đến dưới 1 triệu đồng.


+ Từ 1 triệu đồng đến dưới 6 triệu đồng.


+ Từ 6 triệu đồng trở lên.
	-15 K

-21 K

-26 K

-31 K
	

	III
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT  ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI
	
	

	· Cộng điểm cho hs-sv: 15

	1
	Tham gia sinh hoạt, hoạt động với lớp, các đoàn thể, tham gia sinh hoạt ngoại khoá đầy đủ (100%). Chấp hành sự phân công của lớp, Đoàn thể.
	+10
	

	2
	Tham gia sinh viên tình nguyện; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, phong trào tự quản tốt; cứu người bị nạn, tận tình giúp bạn lúc khó khăn, ốm đau.
	+5
	

	3
	Tham gia phòng trào thể dục thể thao, văn nghệ có giải:  

      + Cấp trường.

      + Cấp Thành phố, Bộ, Ngành, Quốc gia.
	Khen thưởng riêng
	

	4
	Cá nhân phấn đấu và được kết nạp vào tổ chức Đảng CS Việt Nam. 
	Khen thưởng riêng
	

	· Phạt điểm rèn luyện đối với các hs-sv có một trong các vi phạm sau:

	5
	a. Bỏ chào cờ, sinh hoạt lớp định kỳ; Bỏ các hoạt động theo triệu tập của Trường, Khoa (Đơn vị có HS-SV), đoàn thể.

b. Gây mất đoàn kết trong lớp, đoàn thể, trong và ngoài trường.
	- 15/lần

-15 K
	

	6
	Che giấu, không tố giác các tệ nạn xã hội hoặc lôi kéo khác tham gia vào các tệ nạn xã hội.
	-15 đến 31K
	

	IV
	ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG 
	
	

	· Cộng điểm cho sinh viên: 20

	1
	Chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, ý thức kỉ luật nghiêm, góp  phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự trị an toàn xã hội trong và ngoài truờng được các tổ chức, đoàn thể,nhà trường đánh giá tốt. 
	+ 10
	

	2
	Có ý thức tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân, hương ước xóm phố, kính trọng lễ phép, xây dựng nếp sống văn minh lịch sự, được tập thể lớp, địa phương, trường công nhận.
	+ 10
	

	3
	Thực hiện tốt một trong các nội dung sau: Có ý thức tham gia giúp đỡ cộng đồng lúc thiên tai hỏa hoạn, tai nạn; Cưu mang người gặp khó khăn được lớp, nơi ở, trường đánh giá tốt; Dũng cảm bắt kẻ gian; Nhặt được của rơi trả lại người bị mất.
	Khen thưởng riêng
	

	· Phạt điểm rèn luyện đối với các hs-sv có một trong các vi phạm sau:

	4
	a. Có hành vi vi phạm Nội quy, Quy định trong cộng đồng dân cư ở nơi cư trú, có ý kiến phản ánh của khu dân cư.
	-10 đến -31
	

	V
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA PHỤ TRÁCH LỚP HSSV, CÁC ĐOÀN THỂ, CÁC TỔ CHỨC KHÁC TRONG TOÀN TRƯỜNG 
	
	

	· Cộng điểm cho HSSV: 5

	1
	Là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hội HSSV từ cấp lớp, chi đoàn trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	Khen thưởng riêng
	

	2
	Tham gia phụ trách các câu lạc bộ của Khoa (Bộ môn), của Nhà trường.
	+ 5
	

	VI
	QUY ĐỊNH MỨC KỶ LUẬT
	
	

	1
	HSSV bị phạt từ -15 đến -20 điểm.
	Khiển trách
	

	2
	HSSV bị phạt từ -21 đến -25 điểm.
	Cảnh cáo
	

	3
	HSSV bị phạt từ -26 đến -30 điểm.
	Đình chỉ HT 1 năm
	

	4
	HSSV bị phạt từ -31 điểm trở lên.
	Buộc TH và xử lý theo pháp luật.
	

	VII
	PHÂN LOẠI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
	
	

	
	Điểm rèn luyện
	Xếp loại
	

	
	Từ 90 điểm trở lên.
	Xuất sắc
	

	
	Từ 80 đến 89 điểm.
	Tốt
	

	
	Từ 70 đến 79 điểm.
	Khá
	

	
	Từ 60 đến 69 điểm.
	TB khá
	

	
	Từ 50 đến 59 điểm.
	T. bình
	

	
	Từ 30 đến 49 điểm.
	Yếu
	

	
	Dưới 30 điểm.
	Kém
	


Chú ý: 

+ K: viết tắt của “Không lao động giảm điểm”.
+ HSSV bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.
+ Điểm rèn luyện được tính theo từng học kỳ, năm học (Trung bình chung các học kỳ trong năm học) và toàn khóa học (Trung bình chung toàn khóa).

+ Điểm cộng không quá khung quy định cho phép, điểm trừ tùy theo lỗi vi phạm.

+ Đối với các lỗi thuộc diện được lao động giảm điểm, hs-sv được quyền viết đơn xin lao động giảm điểm phạt và hoàn thành lao động trong vòng 15 ngày kể từ ngày Khoa (Bộ môn) ra thông báo về mức vi phạm. Mỗi học kỳ chỉ được lao động giảm điểm 01 lần và tổng điểm giảm trong học kỳ không quá 15 điểm. Lỗi thuộc học kỳ nào thì chỉ được lao động giảm điểm trong kỳ đó. Sau khi HSSV đã lao động giảm điểm (đối với các lỗi được lao động giảm điểm) nếu còn điểm ở các mức quy định ở trên thì Khoa (Bộ môn), Nhà trường ra quyết định kỷ luật.

+ HSSV phải tự mình lao động theo sự phân công của Khoa (Bộ môn) để giảm điểm phạt. Sau khi đã có xác nhận hoàn thành công việc được giao, điểm được tính từ 2-5 điểm/buổi lao động (mỗi buổi từ 3-4 tiếng) tùy theo tính chất công việc. Nghiêm cấm việc nộp tiền thay cho lao động hoặc nhờ, thuê người khác làm hộ công việc được giao. Hàng tháng, danh sách và kết quả lao động giảm điểm được Khoa công bố công khai trên bảng tin và được thông báo tại các buổi chào cờ định kỳ của Khoa (Bộ môn).
II. KHUNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI TRÚ (Phụ lục 2)
	TT
	KHUNG ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP  RÈN LUYỆN
	MỨC ĐIỂM
	GHI CHÚ

	       I. Cộng điểm cho HSSV (tối đa 20 điểm)

	1.
	a. Dũng cảm bát kẻ gian, cứu người bị nạn, giúp bạn lúc khó khăn, ốm đau.

b. Có ý thức bảo vệ môi trường, tài sản công, tích cực phòng chống thiên tai, hoả hoạn. 

c. Đấu tranh ngăn chặn, tố giác các tệ nạn xã hội.

d. Nhặt được của rơi, trả người đánh mất.
	+5đ

+5đ

+5đ

+5đ
	

	     II. Phạt điểm rèn luyện đối với các HSSV có một trong các vi phạm sau:

	 1.
	a. Bỏ khu nội trú không lý do (nếu thuộc diện bắt buộc nội trú).

b. Bỏ học, bỏ thực tập, bỏ thi, bỏ khu nội trú (nếu thuộc diện bắt buộc phải nội trú) trên 2 tuần liên tục không lý do.
	-5đ/lần

-26 đến

-31
	

	 2.
	a. Đánh bài mọi lúc, mọi nơi, đi chơi quá giờ quy định, trèo cổng trèo rào tại khu nội trú.

b. Bỏ trực an ninh.

c. Để xe, đá bóng không đúng giờ, đúng nơi quy định, đun nấu trong phòng ở.

d. Uống rượu, bia trong khu nội trú và trong giờ học.
	- 15đ

-15đ/lần

-15đ/lần

-15đ/lần
	

	 3.
	a. Đưa người lạ vào khu nội trú, cho người khác tới ở phòng mình, tiếp khách tại phòng không được phép của khu nội trú, gây ồn ào mất trật tự nơi ở.

b. Thay đổi chỗ ở mà không báo cho Quản sinh.

c. Không chấp hành mệnh lệnh cấp trên.
	-15đ

-15đ/lần

-15đ
	

	 4.
	a. Nói tục, chửi bậy, để râu tóc không đúng quy định (để tóc quá dài hoặc cắt trọc); quần áo, chăn màn không gọn gàng, vi phạm quy tắc vệ sinh phòng ở và nơi công cộng.

b. Vi phạm một trong các lỗi sau: bỏ điểm danh, không thể dục sáng, không xếp hàng đi học.

c. Không đeo thẻ, không mặc đồng phục.
	-5đ/lần

    -5đ/lần

    -10đ/lần
	Các lỗi 4a, 4b, 4c vi phạm từ lần 3 trở đi phạt thêm lỗi 3c

	 5.
	a. Đóng tiền điện, tiền nước muộn so với hạn định.

b. Không đóng tiền điện, tiền nước và tiền nội trú.
	    -15đ/lần

    -26đ
	

	 6.
	a. Trộm cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có tham gia đánh bạc, số đề, cá độ bóng đá, mua bán dâm:

                             - Lần 1

                             - Lần 2

b. Tàng trữ vũ khí, chất cháy nổ, chất gây cháy, nghiện hút, tiêm chích ma tuý,buôn bán hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

c. Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm.
	     -26đ

      -31đ

      -31đ

      -31đ

      -31đ
	Chuyển

Công an

xử lý

	 7.
	a. Vô lễ, có hành vi đe doạ thầy cô giáo, cán bộ CNV, người thừa hành công vụ.

b. Làm hư hỏng tài sản trong khu nội trú phải bồi thường.
	-15 đến-31

-15 đến -31
	

	 8.
	a. Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi truỵ tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép.

b. kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật.

c. Gây gổ đánh nhau, đánh nhau gây thương tích.

d. Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lôi kéo người khác sử dụng ma tuý.
	-15 đến -31

-26 đến -31

-31đ

-31đ
	Chuyển

Công an

xử lý


III. KHUNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI HS-SV NGOẠI TRÚ (Phụ lục 3)
	TT
	KHUNG ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP  RÈN LUYỆN
	MỨC ĐIỂM
	GHI CHÚ

	       I. Cộng điểm cho HSSV (tối đa 20 điểm)

	1.
	a. Dũng cảm bát kẻ gian, cứu người bị nạn, giúp bạn lúc khó khăn, ốm đau.

b. Có ý thức bảo vệ môi trường, tài sản của nhân dân, tích cực phòng chống thiên tai, hoả hoạn. 

c. Đấu tranh ngăn chặn, tố giác các tệ nạn xã hội.

d. Nhặt được của rơi, trả người đánh mất.
	+5

+5

+5

+5
	

	     II. Phạt điểm rèn luyện đối với các HSSV có một trong các vi phạm sau:

	1. 
	Huỷ hoại, trộm cắp tài sản Nhà nước, tài sản riêng của công dân hoặc cưỡng đoạt, cướp, cướp giật tài sản của công dân.
	-26 đến -31 (K)
	Chuyển công an xử lý

	2. 
	Gây ồn ào, làm ảnh hướng đến khu dân cư.
	-5 / lần.
	

	3. 
	Bị chủ nhà khiếu lại vì thiếu tiền nhà trọ.
	- 5 đến -15 / lần
	

	4. 
	Đưa phần tử xấu vào nhà trọ.
	- 21 đến -31 (K)
	Chuyển công an xử lý

	5. 
	a. Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi truỵ tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép.

b. Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật.

c. Gây gổ đánh nhau, đánh nhau gây thương tích.

d. Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lôi kéo người khác sử dụng ma tuý.
	-15 đến -31 (K)

-26 đến -31 (K)

-26 đến -31 (K)

-26 đến -31 (K)
	Chuyển công an xử lý

	6. 
	Tổ chức băng nhóm, phe phái tụ tập gây rối trật tự công cộng; tổ chức, tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.
	-26 đến -31  (K)
	Chuyển

công an xử lý

	7. 
	Tàng trữ vũ khí, chất cháy nổ, chất gây cháy, nghiện hút, tiêm chích ma tuý, buôn bán hàng cấm theo quy định của Nhà nước
	-31 (K)
	Chuyển

công an xử lý

	8. 
	Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, cá độ và hành vi đồi trụy, mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào
	-26 đến -31 (K)
	Chuyển

công an xử lý

	9. 
	Đưa người ngoài vào phòng ở của mình quá giờ quy định. Tổ chức uống rượu, bia, ca múa nhạc gây ồn ào, mất trật tự và các hành vi trái pháp luật khác.
	-26 đến -31
	Chuyển

công an xử lý


IV. KHUNG THỜI GIAN BIỂU TRONG NGÀY CHO HSSV NGÀNH ĐI BIỂN (Phụ lục 4)
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ DUY TRÌ

	Sáng: từ 05h30
	BÁO THỨC

BẰNG HIỆU LỆNH
	CÁN BỘ QLHSSV

	05h30 – 05h40
	       SINH VIÊN TẬP TRUNG DƯỚI SÂN KTX
	CÁN BỘ QLHSSV

	05h40 – 06h00
	THỂ DỤC 

HOẶC CHẠY DÀI THEO LỊCH
	

	07h00 – 07h20
	SINH VIÊN HỌC SÁNG LÊN GIẢNG ĐƯỜNG
	CÁN BỘ LỚP TỰ QUẢN

	07h30 – 10h00
	SV HỌC CHIỀU TỰ HỌC
	CÁN BỘ QLHSSV

	10h00 – 11h30
	SINH VIÊN ĂN TRƯA (ĐỐI VỚI SV HỌC CHIỀU)
	CÁN BỘ LỚP TỰ QUẢN

	12h30 – 13h00
	SINH VIÊN HỌC CHIỀU LÊN GIẢNG ĐƯỜNG
	CÁN BỘ LỚP TỰ QUẢN

	12h30 – 13h45
	NGHỈ TRƯA ĐỐI VỚI SV HỌC SÁNG
	CÁN BỘ LỚP TỰ QUẢN

	14h00 – 16h30
	SINH VIÊN HỌC SÁNG TỰ HỌC
	CÁN BỘ QLHSSV

	16h30 – 18h30
	NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ
	CÁN BỘ LỚP TỰ QUẢN

	18h40 – 19h30
	ĂN TỐI
	

	19h30 -  21h30
	SINH VIÊN TỰ HỌC
	CÁN BỘ QLHSSV

	21h30 -  22h30
	SINH HOẠT CÁ NHÂN
	CÁN BỘ LỚP TỰ QUẢN

	22h30 – 05h30
	NGỦ NGHỈ
	BẢO VỆ,

TRỰC AN NINH NHÀ


